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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

• Giá cải thảo trung bình đạt đạt 4.866 VNĐ/kg, tăng 30 VNĐ/kg so 
với tuần trước. [1] 

• Giá chuối trung bình đạt 42.104 VNĐ/kg, tăng 990 VNĐ/kg so với 
tuần trước. [1] 

• Giá gừng trung bình đạt 35.992 VNĐ/kg, tăng 400 VNĐ/kg so với 
tuần trước. [1] 

• Giá lê trung bình đạt 14.767 VNĐ/kg, giảm 30 VNĐ/kg so với tuần 
trước. [1] 

• Giá tỏi trung bình đạt 32.649 VNĐ/kg, giảm 300 VNĐ/kg so với tuần 
trước. [1] 

• Giá xoài trung bình đạt 53.957 VNĐ/kg, tăng 100 VNĐ/kg so với 
tuần trước. [1] 

(Tỷ giá tạm tính theo Tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước VN từ 02/05-08/05/2024: 1 CNY= 3.348,85 VNĐ) 
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Diễn biến giá một số loại rau quả  
trên thị trường Trung Quốc

Cải thảo Chuối Gừng Lê Tỏi Xoài

 Tại thị trường Trung Quốc, 
giá lê, tỏi giảm; giá cải thảo, 
chuối, gừng, xoài tăng so 
với tuần trước; 

 Xuất khẩu trái cây có múi 
của Trung Quốc sang Nga 
qua Khu kinh tế Baikal tăng 
gấp 10 lần; 

 Nắng nóng bất thường khiến 
sầu riêng Thái Lan lao đao; 

 Bangladesh khánh thành 
trung tâm chế biến và bảo 
quản hành tây đầu tiên; 

 Chile đã xuất khẩu hơn một 
triệu tấn trái cây tươi trong 
Quý I/2024; 

 Uganda thắt chặt kiểm tra 
bơ, chuối và dứa để nâng 
cao chất lượng xuất khẩu; 
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Giá trung bình của xoài Peru tại thị trường Hoa Kỳ tuần này đạt 1,95

Trung Quốc  
Theo Cơ quan Giám sát Động vật và Kiểm dịch 
Thực vật Liên bang Nga (Rosselkhoznadzor), 
Trung Quốc đã xuất khẩu hơn 30.000 tấn trái cây 
có múi sang Nga trong 4 tháng đầu năm 2024, 
cao gấp 10 lần so với cùng kỳ năm 2023. Trong 
đó bao gồm 9.900 tấn bưởi, 14.700 tấn quýt, 
3.600 tấn chanh, 1.800 tấn cam và 23 tấn bưởi 
đào. [2] 

Sản lượng quả Sơn Trà (Loquat) Hàng Châu đã 
chín và có mặt trên thị trường vào đầu tháng 5. 
Sau 2 năm sản lượng giảm liên tiếp, sản lượng 
Sơn Trà năm nay dự báo tăng 30% so với các 
năm trước. Sơn Trà trồng trong nhà kính được 
thu hoạch sớm hơn nửa tháng so với Sơn Trà 
trồng ngoài đồng (khoảng 15/5). [3]   

Thái Lan 
Mùa sầu riêng Chanthaburi thường kéo dài từ 
tháng 3 đến tháng 6 hàng năm, song nhiệt độ ở 
địa phương này đã tăng vọt lên ngưỡng 40oC 
trong nhiều tuần liền, dẫn đến tình trạng hạn hán 
và vụ thu hoạch sầu riêng bị rút ngắn. Nắng nóng 
gay gắt đã khiến sầu riêng chín nhanh hơn và 
không thể phát triển đến kích thước tối đa dẫn đến 
sản lượng sầu riêng thấp hơn. Ngoài ra, do hạn 
hán kéo dài khiến nhiều nhà vườn sầu riêng phải 
mua nước tưới làm cho chi phí tăng cao. [4]  

Theo Tân Hoa Xã (Trung Quốc) đã nhập khẩu 
48.000 tấn sầu riêng qua cửa khẩu Hữu Nghị 
Quan trong Quý I/2024. Trong đó, 35.000 tấn là 
sầu riêng từ Việt Nam (tăng 48,1% so với cùng kỳ 
năm ngoái) và 13.000 tấn từ Thái Lan (giảm 
59,5%). Để nỗ lực để duy trì khả năng cạnh tranh, 
Thái Lan đang thực hiện nhiều biện pháp kiểm 
soát chất lượng nghiêm ngặt đối với xuất khẩu 
sầu riêng của mình. [5]  
Bangladesh 
Công ty TNHH Chế biến Nông sản Giant đã thành 
lập cơ sở chế biến và bảo quản hành tây đầu tiên 
ở Bangladesh, nhằm đảm bảo nguồn cung hành 
ổn định và giảm thiểu tổn thất sau thu hoạch.  

Đâu là một phần của dự án Onion Impact Cluster 
do chính phủ Hà Lan hỗ trợ. Mục tiêu là để cải 
thiện khả năng sản xuất và bảo quản của ngành 
hành tây địa phương, nhằm thúc đẩy tăng trưởng 
khu vực tư nhân, tăng thu nhập trong lĩnh vực 

hành tây và giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu.  
[6]  

Chile 
Theo Cơ quan Nông nghiệp và Chăn nuôi Chile 
(SAG), Chile đã xuất khẩu 1,0169 triệu tấn trái cây 
tươi, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Trung 
Quốc và Hoa Kỳ là những thị trường xuất khẩu 
chính. [7]  

Uganda  
Bộ Nông nghiệp, Công nghiệp Động vật và Thủy 
sản Uganda (MAAIF) dự kiến tăng cường kiểm 
soát đối với bơ, chuối và dứa nhằm nâng cao chất 
lượng của những mặt hàng xuất khẩu này. Cục 
Kiểm định và Chứng nhận Cây trồng sẽ giám sát 
việc thực hiện. [8]  
 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn tham khảo: 
[1]: http://www.xinfadi.com.cn/priceDetail.html 
[2]: https://guojiguoshu.com/article/9122 

[3]: https://guojiguoshu.com/article/9123 

[4]: https://nongnghiep.vn/nang-nong-bat-thuong-
khien-sau-rieng-thai-lan-lao-dao-d384980.html 

[5]:https://www.bangkokpost.com/thailand/gener
al/2786550/thai-durian-export-dominance-to-
china-threatened-by-vietnam 

[6]:https://www.freshplaza.com/europe/article/96
22459/bangladesh-inaugurates-first-onion-
processing-and-storage-center/ 
[7]:http://news.foodmate.net/2024/05/687085.ht
ml 
[8]:https://www.freshplaza.com/europe/article/96
22081/uganda-tightens-inspection-on-avocado-
banana-and-pineapples-to-improve-export-
quality/ 

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ QUỐC TẾ 

http://www.xinfadi.com.cn/priceDetail.html
https://guojiguoshu.com/article/9122
https://guojiguoshu.com/article/9123
https://nongnghiep.vn/nang-nong-bat-thuong-khien-sau-rieng-thai-lan-lao-dao-d384980.html
https://nongnghiep.vn/nang-nong-bat-thuong-khien-sau-rieng-thai-lan-lao-dao-d384980.html
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2786550/thai-durian-export-dominance-to-china-threatened-by-vietnam
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2786550/thai-durian-export-dominance-to-china-threatened-by-vietnam
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2786550/thai-durian-export-dominance-to-china-threatened-by-vietnam
https://www.freshplaza.com/europe/article/9622459/bangladesh-inaugurates-first-onion-processing-and-storage-center/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9622459/bangladesh-inaugurates-first-onion-processing-and-storage-center/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9622459/bangladesh-inaugurates-first-onion-processing-and-storage-center/
http://news.foodmate.net/2024/05/687085.html
http://news.foodmate.net/2024/05/687085.html
https://www.freshplaza.com/europe/article/9622081/uganda-tightens-inspection-on-avocado-banana-and-pineapples-to-improve-export-quality/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9622081/uganda-tightens-inspection-on-avocado-banana-and-pineapples-to-improve-export-quality/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9622081/uganda-tightens-inspection-on-avocado-banana-and-pineapples-to-improve-export-quality/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9622081/uganda-tightens-inspection-on-avocado-banana-and-pineapples-to-improve-export-quality/
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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

DIỄN BIẾN GIÁ TRUNG BÌNH MỘT SỐ TRÁI CÂY 

• Giá xoài Cát Chu trung bình đạt 27.500 VNĐ/kg, giảm 500 VNĐ/kg 
so tuần trước. [1] 

• Giá dưa hấu trung bình đạt 8.917 VNĐ/kg, tăng 167 VNĐ/kg so với 
tuần trước. [1]   

• Giá sầu riêng Ri 6 (loại đẹp) trung bình đạt 79.500 VNĐ/kg, giảm 
20.000 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

• Giá thanh long ruột trắng trung bình đạt 27.333 VNĐ/kg, tăng 4.000 
VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

• Giá cà chua trung bình đạt 16.500 VNĐ/kg, giảm 1.000 VNĐ/kg so 
với tuần trước. [1] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN  
TRÊN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ TRONG NƯỚC 

Tình hình xuất khẩu rau quả qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh 
Lạng Sơn 

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tính 
đến 20h00 ngày 05/05/2024, tổng số phương tiện chở hàng hóa xuất 
khẩu còn tồn trên địa bàn tỉnh là 342 xe, trong đó xe chở hoa quả là 
187 xe, mặt hàng khác là 71 xe và 84 xe chưa xác định mặt hàng.  
Cụ thể: (i) tồn 305 xe tại cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, trong đó có 167 
xe hoa quả, 84 xe chưa xác định mặt hàng; (ii) tồn 33 xe tại cửa khẩu 
phụ Tân Thanh, trong đó có 20 xe hoa quả đều được chở bằng 
container lạnh; (iii) tồn 04 xe tại cửa khẩu chính Chi Ma các mặt hàng 
khác; (iv) không có xe tồn tại cửa khẩu phụ Cốc Nam, cửa khẩu phụ 
Nà Nưa và cửa khẩu phụ Na Hình.[2]    
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Diễn biến giá một số loại rau quả 
tại các tỉnh ĐBSCL

Xoài cát chu Dưa hấu
Sầu riêng Ri 6 (loại đẹp) Thanh long ruột trắng
Cà chua

 Giá xoài Cát Chu, sầu riêng 
Ri6 (loại đẹp), cà chua 
giảm; giá  dưa hấu, thanh 
long ruột trắng tăng so với 
tuần trước; 

 Xuất khẩu rau quả tiếp tục 
là điểm sáng trong các sản 
phẩm nông sản; 

 Australia đề xuất kiểm dịch 
19 sinh vật gây hại trên 
bưởi tươi; 
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Xuất khẩu 

Theo ước tính của Bộ Nông nghiệp và PTNT, đến 
hết tháng 4, xuất khẩu rau quả Việt Nam ước đạt 
520 triệu USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu rau quả 
trong 4 tháng đầu năm đạt 1,8 tỷ USD, tăng 32% 
so với cùng kỳ năm ngoái.  
Theo đại diện Hiệp hội Rau quả Việt Nam, việc có 
hơn 80% sản phẩm trái cây xuất khẩu là hàng tươi 
cũng đang là điều bất lợi với ngành rau quả của 
Việt Nam. Để nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị, 
đòi hỏi ngành rau quả phải mạnh dạn đầu tư chế 
biến sâu, đa dạng được sản phẩm thay vì chỉ bán 
hàng thô.  
Đặc biệt, tác động tiêu cực của El NiNo đã và đang 
làm sụt giảm nguồn cung rau quả toàn cầu. Đây sẽ 
là cơ hội cho Việt Nam nếu có sản phẩm chất 
lượng đáp ứng được yêu cầu của các thị trường 
khó tính. [3]  
Bưởi 
Australia sẽ nhập khẩu bưởi tươi từ Việt Nam nếu 
đáp ứng các điều kiện an toàn sinh học và có 
những biện pháp giảm nguy cơ phù hợp. Theo đó, 
Việt Nam phải đáp ứng yêu cầu quản lý rủi ro an 
toàn sinh học với 19 loài sinh vật gây hại1. Ngoài 
ra, Australia cũng nêu cụ thể những biện pháp 
giảm nguy cơ 19 loài sâu bệnh gây hại kể này. 

Văn phòng SPS Việt Nam gửi Công văn số 
147/SPS-BNNVN tới Cục Bảo vệ thực vật để sớm 
triển khai kế hoạch đáp ứng yêu cầu của Australia, 
hỗ trợ hiệu quả người sản xuất. [4]  

Vải u hồng chín sớm có giá hơn 100.000 
VNĐ/kg 
Theo Vnexpress, so với năm ngoái, vải u hồng ở 
các tỉnh Tây Nguyên tăng giá 30% lên 90.000-
110.000 VNĐ/kg. Theo các cơ sở bán hàng, 
nguyên nhân khiến giá vải u hồng năm nay tăng là 
sản lượng giảm so với cùng kỳ trong khi nhu cầu 
tăng cao. 
Theo Sở Nông nghiệp và PTNT Đăk Lăk, năm nay 
vải thiều chín sớm sản lượng giảm hơn do ảnh 
hưởng thời tiết. Để hỗ trợ người trồng, sở cũng đã 
kết nối với các hệ thống bán lẻ hiện đại với nông 
dân để có đầu ra ổn định. [5] 
 
 

 
1 Danh mục 19 loại sinh vật gây hại bao gồm: Bao gồm: (1) rầy cam quýt châu 
Á (Diaphorina citri), (2) nhện giả (Brevipalpus phoenicis), (3) ruồi đục quả khế 
(Bactrocera carambolae), (4) ruồi đục quả ổi (Bactrocera correcta), (5) ruồi đục 
quả phương Đông (Bactrocera dorsalis), (6) ruồi đục quả đào (Bactrocera 
zonata);(7) ruồi dưa (Zeugodacus cucurbitae), (8) ruồi đục quả bí ngô 
(Zeugodacus tau), (9) rệp sáp bột ca cao (Exallomochlus hispidus), (10) rệp sáp 

 
Giá thanh long tăng gấp rưỡi so với cùng kỳ 
năm trước 
Theo Vnexpress, tại nhiều vùng trồng ở Tiền 
Giang, Bình Thuận, thương lái thu mua thanh long 
loại 1 ở mức 45.000 VNĐ/kg, loại 2 dao động 
35.000-40.000 VNĐ/kg, mua xô ở mức 35.000 
VNĐ/kg, tăng 40-50% so với cùng kỳ năm ngoái và 
tăng 20% so với đầu năm.  
Theo đại diện Hiệp hội Rau quả Việt nam, thông 
thường từ tháng 12 đến tháng 5 hàng năm, Trung 
Quốc đẩy mạnh nhập khẩu thanh long để đảm bảo 
nhu cầu tiêu thụ trong nước. Do đó, giá thu mua 
thanh long trong thời gian này thường liên tục tăng 
lên. Ngoài ra, diện tích thanh long trên cả nước 
cũng có xu hướng giảm do năm 2023 giá mặt hàng 
này ở mức thấp hơn những năm trước khiến nhiều 
nhà vườn chuyển sang trồng các loại cây khác như 
sầu riêng, mít, v.v. Trong khi đó, tại các vùng trồng 
thanh long đang phải đối mặt với tình trạng hạn 
mặn khiến sản lượng suy giảm. 
Tuy nhiên, từ tháng 6 đến tháng 11 hàng năm, 
Trung Quốc sẽ vào vụ thu hoạch thanh long trong 
nước, do đó giá thanh long ở Việt Nam có thể sẽ 
giảm trở lại. [5]  
 
 
 

Nguồn tham khảo: 
[1]: Cộng tác viên tại ĐBSCL, Sơn La và Hà Nội 
[2]:https://stttt.langson.gov.vn/node/127667 
[3]:https://baochinhphu.vn/xuat-khau-rau-qua-tiep-
tuc-la-diem-sang-trong-cac-san-pham-nong-san-
102240428142939973.htm 
[4]:https://nongnghiep.vn/australia-de-xuat-kiem-
dich-19-sinh-vat-gay-hai-tren-buoi-tuoi-d384969.html 
[5]:https://vnexpress.net/hon-100-000-dong-mot-kg-
vai-chin-som-4739887.html 
[6]:https://vnexpress.net/thanh-long-tang-gia-gap-
ruoi-
4741083.html?gidzl=0DeWBFBsN2C1mYGZyknL9
G70BIFjx0PtIPHv8h_i0IrFmNbxlhq4BHsUVoAzvrCd
6SXx93N26aaty_DR8W 

bột cà phê (Planococcus lilacinus), (11) rệp sáp (Rastrococcus pentagona), (12) 
rệp sáp (Parlatoria cinerea), (13) rệp sáp vẩy da giáp (Parlatoria ziziphi);(14) rệp 
sáp vảy dâu tằm (Pseudaulacaspis pentagona), (15) nhện đỏ cam quýt 
(Panonychus citri), (16) nhện Kanzawa (Tetranychus kanzawai), (17) bọ trĩ ớt 
(Scirtothrips dorsalis), (18) bọ trĩ hành (Thrips tabaci); (19) vi khuẩn bệnh thối 
nhũn trên cây có múi (Xanthomonas citri subsp. citri). 
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https://baochinhphu.vn/xuat-khau-rau-qua-tiep-tuc-la-diem-sang-trong-cac-san-pham-nong-san-102240428142939973.htm
https://baochinhphu.vn/xuat-khau-rau-qua-tiep-tuc-la-diem-sang-trong-cac-san-pham-nong-san-102240428142939973.htm
https://nongnghiep.vn/australia-de-xuat-kiem-dich-19-sinh-vat-gay-hai-tren-buoi-tuoi-d384969.html
https://nongnghiep.vn/australia-de-xuat-kiem-dich-19-sinh-vat-gay-hai-tren-buoi-tuoi-d384969.html
https://vnexpress.net/hon-100-000-dong-mot-kg-vai-chin-som-4739887.html
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https://vnexpress.net/thanh-long-tang-gia-gap-ruoi-4741083.html?gidzl=0DeWBFBsN2C1mYGZyknL9G70BIFjx0PtIPHv8h_i0IrFmNbxlhq4BHsUVoAzvrCd6SXx93N26aaty_DR8W
https://vnexpress.net/thanh-long-tang-gia-gap-ruoi-4741083.html?gidzl=0DeWBFBsN2C1mYGZyknL9G70BIFjx0PtIPHv8h_i0IrFmNbxlhq4BHsUVoAzvrCd6SXx93N26aaty_DR8W
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Trang 5 
 

Bản tin số 16 (06.05.2024) 
 

PHỤ LỤC: GIÁ RAU QUẢ TRONG TUẦN 
ĐVT: VNĐ/kg 

Loại HH/Địa phương Giá tuần trước  Giá tuần này  Thay đổi so với 
tuần trước 

Xoài Cát Chu       28.000          27.500           -500 
An Giang          20.000              20.000      
Đồng Tháp          22.000              23.000         1.000  
Vĩnh Long          50.000              47.000        -3.000 
Tiền Giang          20.000              20.000      
Dưa hấu          8.750            8.917            167  
Cần Thơ            8.000                8.000   
Đồng Tháp          10.000              10.000   
Vĩnh Long            6.500                7.000            500  
Tiền Giang          10.000              10.000   
Bến Tre            7.000                8.000         1.000  
Hậu Giang          11.000              10.500           -500 
Sầu riêng Ri 6 (loại đẹp)       99.500          79.500      -18.000 
Cần Thơ        100.000              85.000      -15.000 
Đồng Tháp        118.000              80.000      -30.000 
Tiền Giang        105.000              78.000      -27.000 
Vĩnh Long          75.000              75.000      
Thanh long ruột trắng       23.333          27.333         4.000  
Long An          14.000              17.000         3.000  
Vĩnh Long          22.000              25.000         3.000  
Tiền Giang          34.000              40.000         6.000  
Cà chua       17.500          16.500        -1.000 
Cà Mau 20.000 18.000       -2.000 
Tiền Giang 15.000 15.000                  

 


